	SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	


LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN
Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
A. TRỰC THƯỜNG TRÚ:
	( Lãnh đạo
	:
	Bs Phạm Ngọc Lân
	( Ngoại TK
	:
	Bs Thống(15,19/4), Bs Trị(18/4)

	( Hệ Ngoại
	:
	Bs Hoàng Trọng Quang
	( Mắt
	:
	Bs Chánh(15,18,21/4), Bs Vũ(16,19/4), Bs Xiêm(17,20/4)

	( Hệ Nội
	:
	Bs Nguyễn Thái Hưng
	( TMH
	:
	Bs Tuyền(15,19/4), Bs Anh(16,20/4), Bs Tiên(17,21/4), Bs Thắng(18/4)

	( Ngoại CT
	:
	Bs Lê Văn Thiều
	( Nội soi
	:
	Bs Vũ(15,21/4), Bs Nguyệt(16,20/4), Bs Thảo(17,19/4), Bs Hiền(18/4)

	( Bỏng
	:
	Bs Lê Đức Bình

	
	
	ĐD Thanh(15,19,21/4), Thương(16,20/4), Thiện(17/4), Luân(18/4)

	( GMHS
	:
	Bs Nguyễn Đình Tin
	( SA tim
	:
	Bs Vy(15,21/4), Bs T.Thịnh(16/4)

	( Da liễu
	:
	Bs Nguyễn Thị Thu Hằng
	
	
	Bs Thân(17,20/4), Bs Hương(18/4), Bs M.Liên(19/4)

	( Ngoại Lồng ngực
	:
	Bs Phạm Công Duy
	( CTTM CC
	:
	Bs C.Vân, Bs Bình; ĐD Xuân, Thắng

	( CNTT
	:
	Ks Nguyễn Hữu Thọ
	( DSA
	:
	Trì(15,16,20,21/4), Tùng(17,18,19/4)

	
	
	
	( Vi sinh
	:
	Phượng(15,18/4), Duyên(16,21/4), Dương(17/4), Nương(19/4), Vân(20/4)

	
	
	
	( Tiểu cầu
	:
	Của(15/4), Giang(16/4), Hiền(17/4), Mến(18/4), My(19/4), Lệ(20/4), Hoa(21/4)


B. TRỰC KHOA, PHÒNG:
	STT
	KHOA/PHÒNG
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	
	
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	21/4

	1
	LÃNH ĐẠO
	Bs Văn
	Bs Quang
	Bs Thiều
	Bs Hưng
	Bs Lân
	Bs Văn
	Bs Quang

	
	HÀNH CHÍNH
	Đc Anh
	Đc Minh
	Đc Thọ
	Đc Nghĩa
	Đc Thành
	Đc Anh
	Đc Minh

	2
	TRƯỞNG NỘI
	Bs Cường
	Bs Tuấn
	Bs Hải
	Bs Cường
	Bs Tuấn
	Bs Nguyệt
	Bs Cường

	
	TRƯỞNG NGOẠI
	Bs Nam
	Bs Trị
	Bs Thống
	Bs Văn
	Bs Minh
	Bs Trị
	Bs Thống

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	Vũ
	Độ
	Thạnh
	Tài
	Bình
	Vương
	Vũ

	4
	KHÁM BỆNH & CẤP CỨU
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ ca ngày
	V.Quang-My
	Vân-Xin
	T.Quang-Quảng
	V.Quang-My
	Bảo-Xin
	T.Quang-Quảng
	V.Quang-My

	
	Bác sĩ ca đêm
	T.Quang-Quảng
	V.Quang-My
	Vân-Xin
	T.Quang-Quảng
	V.Quang-My
	Bảo-Xin
	T.Quang-Quảng

	
	Điều dưỡng ca ngày
	Tâm-Trị
	Hải-Hoàng
	Hoanh-Hòa
	Tâm-Trị
	Hải-Hoàng
	Hoanh-Hòa
	Tâm-Trị

	
	
	P.Thảo-V.Ngân
	Chanh-Loan
	Thúy-Nho
	P.Thảo-V.Ngân
	Chanh-Loan
	Thúy-Nho
	P.Thảo-V.Ngân

	
	
	Nhung-Thi
	Sương-Quốc
	Thoa-Quang
	Nhung-Thi
	Sương-Quốc
	Thoa-Quang
	Nhung-Thi

	
	Điều dưỡng ca đêm
	Hoanh-Hòa
	Tâm-Trị
	Hải-Hoàng
	Hoanh-Hòa
	Tâm-Trị
	Hải-Hoàng
	Hoanh-Hòa

	
	
	Thúy-Nho
	P.Thảo-V.Ngân
	Chanh-Loan
	Thúy-Nho
	P.Thảo-V.Ngân
	Chanh-Loan
	Thúy-Nho

	
	
	Thoa-Quang
	Nhung-Thi
	Sương-Quốc
	Thoa-Quang
	Nhung-Thi
	Sương-Quốc
	Thoa-Quang

	
	Hộ lý ca ngày
	Nga
	Bé
	Hoa
	Nga
	Bé
	Hoa
	Nga

	
	Hộ lý ca đêm
	Hoa
	Nga
	Bé
	Hoa
	Nga
	Bé
	Hoa

	5
	HSTC-CĐ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Hòa-Hằng
	Bảy-Thư
	Dũng-Việt
	Vĩnh-Thư
	Hậu-Hằng
	Hòa-Việt
	Bảy-Thư

	
	Điều dưỡng ca ngày
	Khai-Hiếu
	T.Đạt-L.Thủy
	Lựu-Duyên
	Khai-Hiếu
	T.Đạt-L.Thủy
	Lựu-Duyên
	Khai-Hiếu

	
	
	T.Thu-Q.Đạt
	A.Nguyệt-Trọng
	Phố-N.Thúy
	T.Thu-Q.Đạt
	A.Nguyệt-Trọng
	Phố-N.Thúy
	T.Thu-Q.Đạt

	
	
	Phát-Đ.Oanh
	Đ.Thúy-Phượng
	V.Thu-B.Thủy
	Phát-Đ.Oanh
	Đ.Thúy-Phượng
	V.Thu-B.Thủy
	Phát-Đ.Oanh

	
	Điều dưỡng ca đêm
	Lựu-Duyên
	Khai-Hiếu
	T.Đạt-L.Thủy
	Lựu-Duyên
	Khai-Hiếu
	T.Đạt-L.Thủy
	Lựu-Duyên

	
	
	Phố-N.Thúy
	T.Thu-Q.Đạt
	A.Nguyệt-Trọng
	Phố-N.Thúy
	T.Thu-Q.Đạt
	A.Nguyệt-Trọng
	Phố-N.Thúy

	
	
	V.Thu-B.Thủy
	Phát-Đ.Oanh
	Đ.Thúy-Phượng
	V.Thu-B.Thủy
	Phát-Đ.Oanh
	Đ.Thúy-Phượng
	V.Thu-B.Thủy

	
	Hộ lý ca ngày
	P.Oanh
	Như
	Ngân
	P.Oanh
	Như
	Ngân
	P.Oanh

	
	Hộ lý ca đêm
	Ngân
	P.Oanh
	Như
	Ngân
	P.Oanh
	Như
	Ngân

	6
	GÂY MÊ HỒI SỨC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Thanh-TrangB
	Dương-Quỳnh
	Tin-TrangA
	Thanh-TrangB
	Dương-Tiên
	Tin-Duy
	Thanh-Hậu

	
	Gây mê ca ngày
	An-Phước
	Phúc-Liễu
	Duy-TiênB
	An-Phước
	Phúc-Liễu
	Duy-TiênB
	An-Phước

	
	Gây mê ca đêm
	Duy-TiênB
	An-Phước
	Phúc-Liễu
	Duy-TiênB
	An-Phước
	Phúc-Liễu
	Duy-TiênB

	
	Phụ mổ ca ngày
	Khởi
	Hậu
	Định
	Khởi
	Hậu
	Định
	Khởi

	
	
	Phương-Lam
	Na-Quỳnh
	Thái-Trường
	Phương-Lam
	Na-Quỳnh
	Thái-Trường
	Phương-Lam

	
	Phụ mổ ca đêm
	Định
	Khởi
	Hậu
	Định
	Khởi
	Hậu
	Định

	
	
	Thái-Trường
	Phương-Lam
	Na-Quỳnh
	Thái-Trường
	Phương-Lam
	Na-Quỳnh
	Thái-Trường

	
	P. tiếp liệu thanh trùng ngày
	Nhi
	Nen
	Mạnh
	Nhi
	Nen
	Mạnh
	Nhi

	
	P. tiếp liệu thanh trùng đêm
	Nen
	Nhi
	Mạnh
	Nen
	Nhi
	Mạnh
	Nen

	
	Hồi tĩnh ca ngày
	Phượng-B.Huyền
	Trang-Thủy
	Xuân-L.Huyền
	Phượng-B.Huyền
	Trang-Thủy
	Xuân-L.Huyền
	Phượng-B.Huyền

	
	Hồi tĩnh ca đêm
	Xuân-L.Huyền
	Phượng-B.Huyền
	Trang-Thủy
	Xuân-L.Huyền
	Phượng-B.Huyền
	Trang-Thủy
	Xuân-L.Huyền

	
	Hộ lý ca ngày
	Xuân
	Thủy
	Huyền
	Xuân
	Thủy
	Huyền
	Xuân

	
	Hộ lý ca đêm
	Huyền
	Thủy
	Xuân
	Huyền
	Thủy
	Xuân
	Huyền

	7
	NỘI TỔNG HỢP
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Hiếu-Trân
	Duy
	Hải-Thảo
	Truyền
	Biên
	D.Thanh-N.Thanh
	Hiếu-Trân

	
	Điều dưỡng
	Dung-Nghĩa
	Hải-An
	Hân-HươngC
	LiênB-Vy
	Điểm-Huyền
	Dung-Nghĩa
	Hải-An

	
	
	HươngA-Thanh
	Hạnh-Thư
	Khanh-LiênC
	Thơm-Phú
	Sương-Hà
	Thương-Thanh
	Hạnh-Thư

	8
	NỘI TIÊU HÓA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Vũ
	Nguyệt
	Thảo
	Hiền
	Thảo
	Nguyệt
	Vũ

	
	Điều dưỡng
	Hằng-Thiện
	Tuyết-Luân
	Sang-Yên
	Ngân-Cẩm
	Dung-Minh
	Hằng-Thiện
	Tuyết-Luân

	9
	NỘI TIM MẠCH
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Vy
	Th.Thịnh
	Huy
	M.Liên
	Hương
	Quyên
	Vy

	
	
	Bình
	T.Thịnh
	Phú
	Sơn
	Lữ
	Vương
	Th.Thịnh

	
	Điều dưỡng
	Nguyệt-Linh
	Vân-Lai
	Ba-Hằng
	Quyên-HiềnA
	Nguyệt-Linh
	Vân-Lai
	Ba-Hằng

	
	
	Cần-Hồng
	V.Hiền-Khánh
	Thùy-Liễu
	Mỹ-XuânB
	Cần-Hồng
	V.Hiền-Khánh
	Thùy-Liễu

	
	
	Y.Linh-VânB
	Nên-Vỹ
	Nhi-HiềnB
	ThứcB-Hương
	Y.Linh-VânB
	Nên-Vỹ
	Nhi-HiềnB

	
10
	NỘI THẦN KINH
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Cường
	Trang
	Miên
	Cường
	Trang
	Miên
	Cường

	
	Điều dưỡng
	Hương-Lộc
	T.Thủy
	Nhung
	B.Thủy
	Ni
	Hạnh-Thảo
	T.Thủy-Lộc

	11
	NGOẠI T.HỢP + T. HÓA
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Khải
	Duy
	Chấn
	Văn
	Minh
	Thịnh
	Khải

	
	
	Huy-Phong
	Thành-Tín
	Việt-Duy C
	Huy-Trân
	Trang-Phong
	Thành-Tín
	Việt-Duy C

	
	ĐD Ngoại Tổng hợp
	Sen
	Hà
	Thoa
	Sen
	Hà
	Thoa
	Sen

	
	
	Ngọc-Thủy
	Hòa-Liên
	Ngọc-Tuyến
	Quỳnh-Hiền
	Hòa-Thủy
	Quỳnh-Tuyến
	Ngọc-Hiền

	
	ĐD Ngoại Tiêu hóa
	Tình-Phương
	Triết-Hòa
	Kiều-Hoa
	Tuyết-Nhung
	Truyền-Phương
	Tình-Hòa
	Triết-Hoa

	12
	NGOẠI CTCH-BỎNG
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Nam-Thành
	Mẫu-Diệp
	Hoàng-Quang
	Giảng-Thành
	Mẫu-Quang
	Hoàng-Diệp
	Giảng-Thành

	
	Bó bột
	Hùng
	Văn
	Vân
	Thống
	Hùng
	Văn
	Vân

	
	Điều dưỡng
	Hiếu
	Phúc
	Phượng
	Hà
	Đào
	Hiếu
	Phúc

	
	
	Sinh-Thúy
	Châu-Ngân
	Hoa-Sang
	Hiền-Oanh
	Trang-Hồng
	Sinh-Thúy
	Châu-Ngân

	13
	NGOẠI THẦN KINH
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Ngọc
	Trị
	Thống-Anh
	Dũng
	Ngọc
	Trị
	Thống-Anh

	
	Điều dưỡng
	Thoa-Trung
	Năm-Thu
	Hiền-Loan
	Tùng-Thư
	Thoa-Trung
	Năm-Thu
	Hiền-Loan

	14
	MẮT
	Ngọc
	Yên
	Hân
	Trợ
	Ngọc
	Yên
	Hân

	15
	RĂNG HÀM MẶT
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Khái
	San
	Sinh
	Diệu
	Thanh
	Khái
	San

	
	Điều dưỡng
	Thy
	Giang
	Nghiệp
	Tâm
	Huê
	Thy
	Lạc

	16
	TAI MŨI HỌNG
	Nguyệt
	Thủy A
	Thủy B
	Thủy A
	Thanh
	Nguyệt
	Thủy B

	17
	CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	
	
	
	
	
	
	

	
	Siêu âm: BS + ĐD 
	Trình-Trang
	Hùng-Nga
	Nguyên-Ly
	Trình-Thoa
	Hùng-Trang
	Nguyên-Nga
	Trình-Ly

	
	Đọc CT-XQ
	Phước
	Đức
	Linh
	Phước
	Đức
	Linh
	Phước

	
	Chụp CT-XQ
	Sâm-Tùng
	Tiến-Công
	Quang-Dũng
	Vinh-Trì
	Liêm-Nhân
	Sâm-Mỹ
	Tiến-Tùng

	18
	HUYẾT HỌC - TM
	Bê-Lệ
	Hường-Nhân
	Trang-Lời
	Hoa-Nên
	Hiền-Giang
	Mến-Của
	Hường-My

	19
	HÓA SINH
	Thanh-Ni
	Thảo-Diệp
	Cường-Nhàn
	Chức-Lành
	Thanh-Lành
	Thảo-Diệp
	Cường-Ni

	20
	YÊU CẦU + UNG BƯỚU
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Phương-Thắng
	Trí-Tính
	Minh
	Hào
	Nhật-Thắng
	Phương-Tính
	Trí

	
	ĐD Yêu cầu
	Tiên-Thẩm
	Sương-Lệ
	Bích-Hương
	Hoa-Sương
	Tiên-Thẩm
	Yến-Lệ
	Sương-Hương

	
	ĐD Ung bướu
	Hồng-Diễm
	Phương
	Thì
	Tuyết
	Diễm
	Thảo-Hồng
	Thì-Phương

	21
	BỆNH NHIỆT ĐỚI
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bác sĩ
	Đường-Hằng
	Tuấn-Thiêm
	Hồng
	Đường-Hằng
	Tuấn-Thiêm
	Hồng
	Đường-Hằng

	
	Điều dưỡng
	Khánh-Ân
	Hà-Diệp
	Tin-Trang
	Linh-Hợp
	Ly-Ân
	Hà-Diệp
	Tin-Trang

	22
	THẬN NHÂN TẠO
	Hiền
	Trang
	Hảo
	Hiền
	Hảo
	Trang
	Hiền

	23
	DA LIỄU
	Vy
	Hương
	Tùng
	Vy
	Hạnh
	Hương
	Tùng

	24
	KSNK
	Hạnh-Hoa
	Thanh-Hà
	Định-Thùy
	Vũ-Hồng
	Hạnh-Hoa
	Thanh-Hà
	Định-Thùy

	25
	DƯỢC
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dược sĩ
	Hương-M.Vy
	A.Minh
	Vũ
	H.Vy
	Thúy
	Tuấn-Long
	Thủy-H.Trang

	
	Dược sĩ (Nhà thuốc)
	Khuê
	T.Trang
	V.Phượng
	L.Anh
	Huyền
	Khuê
	T.Trang

	26
	VIỆN PHÍ
	Như-Vi
	Thủy-Lành
	Triệu-Dung
	Thúy-Thúy
	Huyền-Bình
	Dung-Tiến
	Trúc-Xuân

	27
	TTBYT + XLNT
	Trí
	Bình
	Định
	Vinh
	Trí
	Bình
	Định

	28
	HCQT
	
	
	
	
	
	
	

	
	Điện + Nước
	Tâm-Vương
	Nhân-Thái
	Tiến-Cảnh
	Thạch-Văn
	Lưu-Vương
	Tâm-Thái
	Nhân-Cảnh

	
	Lái xe
	Vinh
	Thanh
	Quang
	Phúc
	Vinh
	Thanh
	Quang

	29
	BẢO VỆ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhân viên ca ngày
	Trình
	Trí
	Vũ
	Trình
	Trí
	Vũ
	Trình

	
	
	Trung-Phước
	Minh-Bình
	Tân-Do
	Trung-Phước
	Minh-Bình
	Tân-Do
	Trung-Phước

	
	Nhân viên ca đêm
	Vũ
	Trình
	Trí
	Vũ
	Trình
	Trí
	Vũ

	
	
	Tân-Do
	Trung-Phước
	Minh-Bình
	Tân-Do
	Trung-Phước
	Minh-Bình
	Tân-Do


GHI CHÚ: 

- Đường dây nóng Bệnh viện (Trực Lãnh đạo)
: 0255.3.823070.

- Đường dây nóng Bộ Y tế



: 19009095.
	
	
	Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 4 năm 2019

	
	
	GIÁM ĐỐC

	
	
	

	
	
	


